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NỘI DUNG LÀM VIỆC KIỂM TRA
SỞ Y TẾ

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ như: Làm sạch dữ liệu tiêm chủng; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân, triển khai thông báo lưu trú thông qua dịch vụ công; kết quả phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công trong triển khai thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, rà soát thống kê các điều kiện y tế cơ bản như số lượng y bác sĩ, giường bệnh, hệ thống khám chữa bệnh, trang thiết bị...

- Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện thanh toán viện phí, các khoản thanh toán có liên quan không dùng tiền mặt.
- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

2. Về mô hình

(1) Mô hình số 6: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID
- Kết quả rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đầu đầu thẻ CCCD; 

- Đã đề xuất đầu tư mua thiết bị; bao nhiêu thiết bị lỗi, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Việc kết nối tích hợp các hệ thống thông tin liên quan việc khám, chữa bệnh với hệ thống CSDLQG về dân cư, ứng dụng VNeID.

(2) Mô hình số 7: Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ

- Việc lựa chọn bệnh viện Trung tâm y tế Lộc Ninh để triển khai thiết bị đọc thẻ CCCD gắn chip có xác thực danh tính của Bộ Công an hoặc Kiosk, tiến độ triển khai? 

- Đề xuất đầu tư mua thiết bị, Kiosk.
(3) Mô hình số 9 (Mô hình phối hợp Công an tỉnh triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại các Cơ sở khám chữa bệnh)
Công tác chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sử dụng phân mềm ASM để đăng ký, quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn tỉnh.
(4) Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt.

- Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, có giải pháp kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác
- Kết quả rà soát thông tin học sinh phục vụ các kỳ thi Tốt nghiệp, tuyển sinh Đại học và đầu cấp. 

- Kết quả số hóa hồ sơ giải quyết các TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Công tác thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên để xác thực, định danh, đồng bộ với CSDLQG về dân cư.
- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

2. Mô hình 

(1) Mô hình số 11 (Mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử): 

- Việc triển khai giải pháp và đầu tư mua sắm thiết bị; 

- Công tác lựa chọn trường học THPT Chuyên Quang Trung thực hiện thí điểm mô hình thi tập trung Online. Tiến độ, kết quả thực hiện?
(2) Mô hình số 18: Triển khai hệ thống quản lý trường học  

Công tác rà soát hệ thống quản lý trường học của Sở Giáo dục và hiện nay Sở có hệ thống quản lý trường học chưa; trường hợp có hệ thống thì việc tích hợp về LGSP tỉnh SSO với VNeID đã triển khai chưa?; trường hợp chưa có thì công tác phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp đầu tư để triển khai như thế nào?

- Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
SỞ TƯ PHÁP

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Công tác triển khai thực hiện số hóa làm sạch, nhận dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; 

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công thiết yếu trong 25 dịch vụ công thiết yếu là Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Kết quả thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí

- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới. 

2. Mô hình

(1) Mô hình số 08: Triển khai sử dụng CCCD gắn chíp, VNeID tại các điểm công chứng, chứng thực

- Số lượng tổng các phòng công chứng; Văn phòng  công chứng trên địa bàn

- Xây dựng và hỗ trợ tích hợp xác thực định danh bằng QR Code, đọc chip trên CCCD; tích hợp, điều chỉnh phần mềm công chứng, chứng thực để sử dụng các loại đầu đọc; 

- Công tác triển khai thí điểm tại một số văn phòng công chứng, UBND cấp xã.

(2) Mô hình số 32: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID

- Việc tích hợp liên thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu tỉnh.

Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Kết quả triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; kết quả làm sạch dữ liệu ASXH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kết quả giải quyết TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.
- Kết quả triển khai nhập thông tin người có công, người lao động, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, an sinh xã hội trên hệ thống CSDLQG về DC
- Kết quả số hóa hồ sơ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Công tác chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em; kết nối các CSDL chuyên ngành với CSDLQG về DC.

- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính.
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

2. Mô hình 
Mô hình số 32. Triển khai tích hợp thông tin sổ lao động điện tử trên  VNeID
​- Công tác triển khai thực hiện mô hình, quản lý dữ liệu thông tin người lao động, sổ lao động điện tử để phục vụ kết nối hệ thống VNeID.
Mô hình số 36. Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID
- Công tác làm sạch dữ liệu An sinh xã hội;

- Công tác phối hợp các ngân hàng triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Mô hình số 38. Phân tích tình hình lao động

- Kết quả cung cấp các mô tả chi tiết phục vụ kết nối cung cấp dữ liệu từ bản đồ số, IOC Trung ương với IOC tỉnh để phân tích, đánh giá số liệu phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành tại địa phương.
Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Kết quả phối hợp với Sở Y tế thực hiện kết nối CSDL khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công trong triển khai TTHC cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. 

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết 01 dịch vụ công thiết yếu trong 25 dịch vụ công thiết yếu là “ Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe”.

- Kết quả số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

 2. Mô hình 
Mô hình số 15: Triển khai camera AI tại các bến xe khách 

- Lựa chọn đơn vị thí điểm.
- Khảo sát và đăng ký nhu cầu mua thiết bị phục vụ mô hình.
- Kết quả thực hiện thí điểm và nhân rộng.

Mô hình số 17: Triển khai thiết bị giám sát thi sát hạch lái xe 

- Lựa chọn đơn vị thí điểm.
- Khảo sát và đăng ký nhu cầu mua thiết bị phục vụ mô hình.
- Kết quả thực hiện thí điểm và nhân rộng.

Mô hình số 19: Triển khai CCCD quẹt thẻ thanh toán vé tàu, xe 

- Lựa chọn đơn vị thí điểm.
- Khảo sát và đăng ký nhu cầu mua thiết bị phục vụ mô hình.
- Kết quả thực hiện thí điểm và nhân rộng.

Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

1. Đề án 06

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Triển khai số hóa dữ liệu đất đai; việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai  thực hiện DVC thiết yếu của Đề án 06.
- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.
2. Mô hình 34: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID.

- Công tác phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường.
Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
SỞ NỘI VỤ:
1. Đề án 06.

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác sở.

- Công tác nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng.

- Công tác phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu điều động các đồng chí cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm về CNTT, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị trên địa bàn.

- Kết quả triển khai thực hiện thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đối với việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện giải quyết TTHC.
- Kết quả việc tham mưu đề xuất các giải pháp cắt giảm CBCC tiếp dân tại bộ phận 1 cửa các cấp hạn chế tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

- Kết quả phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn cho CBCC, tổ công nghệ số cộng đồng toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số.
- Công tác số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu công chức, viên chức.

- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

2. Về triển khai mô hình phối hợp Công an tỉnh (MOOC) đào tạo trực tuyến.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo các Sở, ngành không tổ chức tập huấn trực tiếp để cắt giảm nguồn kinh phí, tiếc kiệm thời gian cho cán bộ công chức, viên chức không phải nghỉ việc mà vẫn tập huấn được.

- Khó khăn trong triển khai thực hiện.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
1. Đề án 06.

- Việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác ngành.

- Công tác phối hợp thực hiện 02 DVC liên thông, 01 DVC thiết yếu về cấp thẻ BHYT cho hộ có gia cảnh khó khăn, triển khai liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, lại GPLX.

- Công tác phối hợp làm sạch dữ liệu BHXH.

- Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin các hệ thống, cam kết sử dụng khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.

2. Mô hình
- Công tác phối hợp Sở Y tế triển khai mô hình cập nhật thông tin sổ sức khỏe điện tử qua khám BHYT trên ứng dụng VNeID
Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
1. Đề án 06


- Công tác tuyên truyền khuyến kích thanh toán không dùng tiền mặt tại các quầy dịch vụ trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả một cửa.
- Niêm yết các quy định của Nghị định 104/2022/NĐ-CP, 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Công tác số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, quy trình tiếp nhận, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại Bộ phân trung tâm hành chính công. 


- Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để xảy ra tình trạng chậm muộn giải quyết giải quyết hồ sơ. Công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.


- Việc thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo tại Công văn số 2219/UBND-KSTT ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh.

- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp trong thời gian tới.


2. Về triển khai mô hình.


Mô hình số 02: Tự động hóa Trung tâm hành chính công thông qua tương tác Kiosk: 


- Công tác rà soát các dịch vụ cần tích hợp vào Kiosk để phối hợp với Cục C06 và doanh nghiệp tích hợp vào Kiosk.

- Công tác tham mưu triển khai thí điểm.

- Việc đề xuất đầu tư mua thiết bị Kiosk.
Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong triển khai mô hình điểm
